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	UỶ BAN NHÂN DÂN
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH QUẢNG NINH
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	    
	
	

	Số 4407/TTr-UBND
	
	Hạ Long, ngày 11 tháng 11  năm 2009


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2010; sửa đổi, bổ sung một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2010


Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 17.

Căn cứ Chỉ thị 756/CT-TTg ngày 05/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Thông tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; 

Với yêu cầu phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 của ngân sách địa phương đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phù hợp với nhiệm vụ dự toán Trung ương giao và đảm bảo sự hợp lý giữa các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán, Uỷ ban Nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009; dự kiến phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2010 và một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách trong năm 2010 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2009

Triển khai Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI về lập dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2009; Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 với các nhiệm vụ như sau:


Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
 13.859 tỷ đồng;


Trong đó: 
+ Thu thuế xuất, nhập khẩu:
   9.200 tỷ đồng;



+ Thu nội địa (phần cân đối NSĐP):
4.159 tỷ đồng;



+ Các khoản thu TW không tính CĐ NSĐP:
500 tỷ đồng;


Tổng thu ngân sách địa phương:
  4.284,9 tỷ đồng;

Tổng chi ngân sách địa phương:
4.284,9 tỷ đồng;

Trong đó: 
+ Chi đầu tư phát triển:
  1.633,4 tỷ đồng;


+ Chi thường xuyên:
       2.338,0 tỷ đồng;

Căn cứ số thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm, Uỷ ban Nhân dân tỉnh báo cáo dự kiến kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 như sau:


1. Về thu ngân sách nhà nước:

 Dự toán thu NSNN trên địa bàn: 13.859 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm đạt 16.427 tỷ đồng bằng 119% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ; 

Trong đó:

1.1. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

 
Dự toán giao: 9.200 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2009: 11.209 tỷ đồng bằng 122% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ.

Số thu tăng chủ yếu là do các mặt hàng xuất khẩu tăng: Than tăng 30,6%, cao su tăng 53,5%, hải sản tăng 32,5%, đĩa compact tăng 80%, tùng hương tăng 28,5%.... 

1.2. Thu nội địa (phần cân đối NSĐP): 

- Dự toán giao: 4.159 tỷ đồng; Dự kiến số thu cả năm đạt: 4.716 tỷ đồng, bằng 113% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ; Thu NSĐP được hưởng: 3.962,6 tỷ đồng đạt 118% dự toán, tăng 25% so với cùng kỳ; 

a. Các khoản tăng thu NSNN năm 2009 (khoảng 721,5 tỷ đồng)gồm:

- Thu từ doanh nghiệp quốc doanh Trung ương: Ước năm 2009 đạt: 2.300 tỷ đồng, bằng 129% so dự toán, tăng thu số tuyệt đối: 513 tỷ đồng. 

Trong đó: Số thu tăng tập trung chủ yếu từ Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam và một số doanh nghiệp trọng điểm, với lý do:

+ Nhà nước điều chỉnh tăng thuế suất thuế tài nguyên sản phẩm than đá từ 2% và 3% lên 4% và 6% đã làm tăng thu thuế Tài nguyên sản phẩm than.

+ Tăng thu từ Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 của ngành than và do tăng giá than xuất khẩu. 

- Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Ước thực hiện năm 2009 đạt 420 tỷ đồng, bằng 111% dự toán, tăng số tuyệt đối 43 tỷ đồng. 

- Thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện năm 537,6 tỷ đồng, bằng 134% dự toán, tăng số tuyệt đối 137,6 tỷ đồng.

- Ngoài ra, theo dự báo về các dự án xi măng Thăng  Long, Hạ Long, nhiệt điện Quảng Ninh, nhiệt điện Cẩm Phả, Uông Bí sẽ có sản phẩm thương mại; khoản thu phí xăng dầu tính theo mức mới; tăng thu từ thanh tra, kiểm tra thuế. Dự kiến tăng thu năm 2009 của các khoản trên tăng khoảng 27,9 tỷ đồng.


b. Các khoản giảm thu trong năm 2009 (khoảng 164,5 tỷ đồng):

- Thu từ doanh nghiệp quốc doanh địa phương: Ước thực hiện: 115 tỷ đồng, bằng 71% dự toán, giảm thu: 47 tỷ đồng;Nguyên nhân:

+ Giảm thu thuế TTĐB của Công ty Bia nước giải khát Quảng Ninh.

+ Giảm 30% thuế TNDN quý 4 và năm 2009; Giãn thời hạn nộp thuế TNDN năm 2009 là 9 tháng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ).

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Ước thực hiện năm 2009: 560 tỷ đồng, bằng 94% dự toán, giảm thu 35 tỷ đồng;Nguyên nhân:

+ Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với 19 nhóm có thuế suất 10% theo Thông tư 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính quy định từ 1/2/2009 đến 31/12/2009.

+ Gia hạn  nộp thuế TNDN năm 2009 trong thời gian 9 tháng cho một số ngành nghề. 

+ Thực hiện Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp; 

- Số thu lệ phí trước bạ: Ước thực hiện cả năm: 157,4 tỷ đồng, bằng 83% dự toán, giảm thu 32,5 tỷ đồng;

Nguyên nhân:

+ Giảm 50% mức lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ theo Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thực hiện Thông tư số 85/2009/TT-BTC về bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

- Khoản thu phí, lệ phí: Ước thực hiện cả năm 2009: 110 tỷ đồng, bằng 69% dự toán, giảm thu: 50 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm thu là do thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí.

Cân đối số thu nội địa (phần cân đối NSĐP) ước thực hiện năm 2009: Có 08 khoản thu tăng 721,5 tỷ đồng, trong đó: NSĐP tăng 694,7 tỷ đồng; Có  04 khoản thu giảm 164,5 tỷ đồng, trong đó: NSĐP giảm 100,9 tỷ đồng. Như vậy:   + Tăng thu NSNN: 557 tỷ đồng.

+ Tăng NSĐP : 593,7 tỷ đồng (trong đó: ngân sách tỉnh tăng: 500,3 tỷ, ngân sách huyện xã tăng: 93,4 tỷ đồng). 
2. Về chi ngân sách địa phương: 

Chi ngân sách địa phương: Ước thực hiện năm 2009: 5.514,5 tỷ đồng bằng 129% dự toán năm, tăng 14% cùng kỳ. Trong đó: 

+ Chi ngân sách tỉnh: Ước thực hiện năm 2009: 3.368,6 tỷ đồng, bằng 140% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ;

+ Chi ngân sách huyện xã: Ước thực hiện năm 2009: 2.088,5 tỷ đồng, bằng 115% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. 

Số tăng chi so với dự toán được giao bao gồm các nội dung sau:

1. Chi đầu tư phát triển: Dự toán giao: 1.633 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm 2009: 2.655 tỷ đồng, bằng 163% dự toán. Nguyên nhân tăng chi là do thực hiện chủ trương đẩy nhanh tiến độ các hoạt động trong đầu tư xây dựng cơ bản, quyết tâm thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn XDCB kế hoạch 2009 trước 30/6/2009; tập trung khai thác mọi nguồn thu, phấn đấu tăng thu và huy động các nguồn lực tài chính nhàn rỗi từ KBNN để bổ sung kế hoạch vốn cho đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2009.

Ước thực hiện chi XDCB năm 2009 tăng khoảng 856 tỷ đồng, gồm:

+ Bổ sung từ các nguồn vốn vay: 340 tỷ đồng (vay KBNN 300 tỷ đồng, vay NHPT 40 tỷ đồng).

+ Phân bổ từ nguồn xổ số kiến thiết, phí Vịnh còn lại năm 2008 chuyển sang: 16 tỷ đồng.

+ Dự kiến phân bổ từ nguồn tăng thu khoảng: 500 tỷ đồng (đã có quyết định phân bổ trong tháng 8 năm 2009 là 350 tỷ đồng; phân bổ trong tháng 11/2009 là 150 tỷ đồng). Kết thúc niên độ ngân sách, Uỷ ban Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Thường trực HĐND chính thức về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2009.

2. Đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên: Dự toán giao: 2.338 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 2.744,5 tỷ đồng, bằng 117% dự toán, tăng 406,5 tỷ đồng chủ yếu bố trí cho các nội dung chi thực hiện chính sách an sinh xã hội và một số nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất trong năm chưa được bố trí dự toán đầu năm, cụ thể:

+ Bổ sung kinh phí trợ cấp tết cho hộ nghèo theo Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hộ cận nghèo công điện số 02/CĐ-UBND của UBND tỉnh: 10.640 triệu đồng, (Thực hiện: 15.959 triệu đồng, NSTW hỗ trợ: 5.319 triệu đồng).

+ Bổ sung kinh phí trợ cấp cho người có mức lương thấp theo QĐ 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 5.749 triệu đồng.

+ Kinh phí quà 27-7 cho đối tượng chính sách: 2.867 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền dầu thắp sáng cho vùng chưa có điện lưới theo Quyết định 2202/QĐ-UBND của UBND tỉnh: 285 triệu đồng.

+ Bổ sung tăng kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng khoảng: 12,4 (Dự toán: 10,6 tỷ đồng, thực hiện: 23 tỷ đồng).

+ Tăng kinh phí trợ cấp đặc thù (do tăng mức hỗ trợ) cho Trung tâm giáo dục LĐXH Vũ Oai: 770 triệu đồng (Dự toán: 5,6 tỷ, thực hiện 6,4 tỷ).

+ Kinh phí bù chênh lệch giá cho các mặt hàng chính sách theo quyết định của tỉnh, dự kiến khoảng 4 tỷ đồng.

+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động cho đội bóng đá than: 1.000 triệu đồng.

+ Kinh phí Đại hội dân tộc thiểu số: 1.000 triệu đồng.

+ Tăng kinh phí chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách do tăng đối tượng và tăng mức chi: 4.129 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí cho các đơn vị mới thành lập ở 14 huyện (văn phòng đăng lý quyền SD đất, Ban QL rừng phòng hộ, Trung tâm QL Yên Tử): 2.300 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi cho cán bộ y tế vùng ĐBKK theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP: 1.500 triệu đồng (hiệu lực thi hành từ 15/9/2009).

+ Bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền đi lại, ăn ở cho lao động nông thôn tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn: 2.094 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí cho quỹ xúc tiến đầu tư, quỹ xúc tiến thương mại và Quỹ quảng bá du lịch: 3.000 triệu đồng (dự toán 7 tỷ, thực hiện 10 tỷ).

+ Bổ sung kinh phí vận động bình chọn Vịnh hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới: 2.000 tỷ đồng.

+ Kinh phí tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cho các chức danh do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu: 1.926 triệu đồng. 

+ Trả phí tiền vay KBNN: 3.000 triệu đồng

+ Kinh phí điều chỉnh lương tối thiểu theo Nghị định 33,34 cho CBCC hành chính sự nghiệp, cán bộ xã phường trên 150 tỷ đồng.

+ Bổ sung các nhiệm vụ đột xuất khác: ....

 Các yếu tố này đã đẩy nhiệm vụ chi thường xuyên tăng cao so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách của khối huyện, thị xã, thành phố:

3.1 Về thu ngân sách khối huyện:

Dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khối huyện: 1.996,3 tỷ đồng. Ước thực hiện: 2.057,5 tỷ đồng, bằng 103% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 

Trên cơ sở số thu NSNN trên địa bàn và tỷ lệ điều tiết hiện hành, tổng thu ngân sách huyện xã được hưởng năm 2009: 1.089,7 tỷ đồng, bằng 112% dự toán (trong đó: Bình Liêu tăng 107%, Ba Chẽ: 94%, Tiên Yên: 43%, Hải Hà 26%, Đông Triều: 24%, Hoành Bồ 24%, Vân Đồn 15%, Cẩm Phả 15%,  Uông Bí 13%...

Có 02 địa phương là huyện Ba Chẽ, Bình Liêu có số tăng thu lớn so với dự toán giao đầu năm: 

+ Huyện Ba Chẽ: Do một số công trình xây dựng năm 2008 nhưng nộp thuế vào đầu năm 2009, thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất rừng.

+ Huyện Bình Liêu: Do huyện đã tập trung chỉ đạo thu tiền cấp quyền sử dụng đất ngay trong 6 tháng đầu năm; số lượng xe vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu tăng dẫn đến khoản thu phí, lệ phí tăng vào đầu năm 2009.

3.2 Về chi ngân sách huyện:

Các địa phương đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi phục vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong năm cùng với nguồn bổ sung của tỉnh, các địa phương đã đảm bảo chi phục vụ các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, tập trung giải ngân hỗ trợ dầu cho ngư dân đảm bảo đúng tiến độ Trung ương giao.

Đối với công tác chi đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh quyết toán phấn đấu đảm bảo kịp thời hạn giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản xong trước 30/06/2009. Đối với các công trình, dự án đầu tư từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất nhưng địa phương thu chưa đạt dự toán tỉnh giao, tỉnh đã tạm ứng kinh phí từ ngân sách tỉnh 57 tỷ đồng để các địa phương hoàn thành tiến độ thực hiện giải ngân; ứng trước kế hoạch năm 2010 vốn đầu tư XDCB cho các địa phương: 100 tỷ đồng.

* Đánh giá chung:

Năm 2009 bước vào triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách được Hội đồng nhân dân tỉnh giao ngay từ những tháng đầu năm đã gặp rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng bối cảnh chung của suy thoái kinh tế thế giới và cả nước, nhưng với những giải pháp tích cực  của tỉnh đã tập trung huy động và khai thác tốt các nguồn thu, chủ động sắp xếp lại các nội dung chi tiêu hợp lý; 

 Bên cạnh việc khai thác nguồn lực tại chỗ, địa phương đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính để hỗ trợ địa phương 340 tỷ vốn vay, 128 tỷ ứng trước kế hoạch vốn năm 2010 và được Bộ giải quyết kịp thời các nguồn vốn chi thường xuyên phục vụ cho công tác an sinh (theo quy định NSĐP phải đảm bảo).  Những nguồn lực huy động trên đã được UBND tỉnh ưu tiên phân bổ cho các dự án công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2009, những dự án, công trình trọng điểm (đường giao thông nông thôn)... góp phần đáng kể làm tăng chỉ số GDP năm 2009 trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó đã đạt được kết quả tốt trong điều hành thu chi ngân sách, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

 
B.  DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2010.


Quán triệt nguyên tắc tại Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 5/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Trên cơ sở phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của Bộ Tài chính; Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt các nguyên tắc trong xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách năm 2010 như sau:


+ Đánh giá đúng tình hình kinh tế, xã hội của địa phương và khả năng thực hiện thu ngân sách của năm 2009; Đánh giá những yếu tố tác động của sự suy thoái kinh tế thế giới, của lạm phát tăng cao tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh, đến đầu tư tăng trưởng đã và đang ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn để xây dựng dự toán thu NSNN năm 2010 phần thu nội địa theo đúng các quy định của chính sách nhà nước, phấn đấu các chỉ tiêu đều tăng thu để đạt tỷ lệ tăng trưởng tối thiểu 18% so với thực hiện năm 2009 (không bao gồm tiền thu cấp quyền sử dụng đất).


+ Số dự kiến thu tăng thêm theo định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2010 của tỉnh có xem xét đến kết quả ước thu thực hiện năm 2009, khả năng tăng trưởng nguồn thu của từng địa phương nhất là một số dự án lớn như điện, xi măng, đảm bảo thực tiễn, hài hoà giữa các địa phương, tạo điề kiện cho các địa phương có khả năng tự cân đối; Ngân sách tỉnh luôn giữ vai trò chủ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; chủ động nguồn lực để giải quyết, ứng phó kịp thời khi có thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, những nhiệm vụ chính trị đột xuất khác và nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương còn khó khăn cân đối ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo công tác an sinh xã hội, cụ thể:


1. Về dự toán thu NSNN:

1.1. Dự kiến Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 cho tỉnh Quảng Ninh: 

* Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn:
16.010 tỷ đồng.

Trong đó: 
- Thu từ hoạt động XNK:
10.400 tỷ đồng.


- Thu nội địa (cân đối NSĐP):
5.610 tỷ đồng.


Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với HĐKTKS:
290 tỷ đồng.

* Tổng số thu cân đối NSĐP được hưởng:
4.659 tỷ đồng.

1.2. Dự kiến phương án giao thu NSNN năm 2010:


* Tổng thu NSNN trên địa bàn      
16.245 tỷ đồng.


Trong đó:
- Thu từ hoạt động XNK:  
           10.400 tỷ đồng.



- Thu nội địa (cân đối NSĐP):
  5.610 tỷ đồng.



- Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN: 
235 tỷ đồng.


Tỷ lệ (%) điều tiết các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương được giữ ổn định cho NSĐP trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007- 2010 (NSĐP là 76%); 


* Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 
5.453,8 tỷ đồng.


(Bao gồm cả thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 558,6 tỷ đồng)    

Theo số dự kiến trên, thì tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn bằng 100% so với dự toán Bộ Tài chính dự kiến (16.010 tỷ/16.010 tỷ); tăng 20% so với dự toán TW giao năm 2009 (tăng 2.651 tỷ đồng). 


Trong đó: Thu nội địa (phần cân đối NSĐP) không kể tiền thu cấp quyền sử dụng đất, tăng 18% so với ước thực hiện năm 2009 (4.920 tỷ/4.178 tỷ). 


(Có biểu chi tiết dự kiến giao thu, chi cho các địa phương đính kèm)


2. Về phương án phân bổ chi NSĐP:

  2.1. Nguyên tắc xây dựng và phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2010.

+ Thực hiện đúng qui định của Luật NSNN và các quy định hiện hành;

+ Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương không thấp hơn dự toán ngân sách Trung ương đã phân bổ cho một số lĩnh vực như: Giáo dục - đào tạo; khoa học và công nghệ, dự phòng ngân sách.

+ Từ năm 2010 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch sẽ được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc nguồn vốn chi thường xuyên của ngân sách tỉnh.

+ Thực hiện việc đưa chỉ tiêu thu phí bảo về môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản vào thu cân đối ngân sách theo thông báo số 410/TB-BTC ngày 30/12/2008 của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn số 5064/TCT-KK ngày 30/12/2008 của Tổng Cục thuế; đồng thời được phân bổ chi có mục tiêu cho các nhiệm vụ chi bảo vệ cảnh quan và hoàn nguyên môi trường nơi diễn ra các hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định 63/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

 + Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2010 (năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2007 – 2010) được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, tỷ lệ % điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách và tiêu chí, định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên giai đoạn 2007-2010 theo Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyên tắc, tiêu chí  định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2008-2010 theo Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh; 

Riêng đối với định mức chi quản lý hành chính theo định biên, hàng năm đều bổ sung tăng thêm 10% so với định mức trong thời kỳ ổn định để bù đắp một phần do trượt giá được quy định tại Quyết định số 5015/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh (năm 2009 đã bổ sung 10%, năm 2010 đề nghị bổ sung thêm 10% để đảm bảo bằng hệ số trượt giá sau 2 năm); 

Ngoài phần kinh phí bố trí cho các đơn vị theo định mức được giao ổn định trong dự toán chi ngân sách, xem xét bố trí kinh phí cho các hoạt động đặc thù của từng đơn vị để có điều kiện về nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, về cơ bản kinh phí không tự chủ giao cho các đơn vị đã đáp ứng được các nhu cầu chi bổ sung.


+ Bố trí kinh phí đủ phục vụ Đại hội Đảng các cấp;

+ Đảm bảo kinh phí hoạt động của Tỉnh uỷ và huyện uỷ theo quy định tại văn bản số 3115-QĐ/VPTW của văn phòng Trung ương Đảng.

 
+ Hỗ trợ thực hiện một số đề án nâng cấp khu đô thị, khu kinh tế.

 
+ Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thuộc ngành giáo dục do bãi bỏ một số khoản thu đóng góp của học sinh và tính toán đủ các khoản phát sinh tăng do chế độ chính sách mới quy định... 


+ Phân bổ tăng chi một số lĩnh vực theo các Nghị Quyết của Quốc Hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

Từ nguyên tắc trên, sau khi tính toán các nội dung và nhiệm vụ chi thì dự kiến tổng chi NSĐP năm 2010 là 5.453,8 tỷ đồng, tăng 27% (tăng 1.168,9 tỷ đồng) so với dự toán năm 2009; Trong đó:

a. Chi đầu tư phát triển: Dự kiến 1.843 tỷ đồng, tăng 14% so với dự toán năm 2009, chiếm 34% tổng chi NSĐP.

b. Chi thường xuyên: Dự kiến 3.149,5 tỷ đồng, chiếm 58% tổng chi NSĐP, tăng 35% so với dự toán năm 2009, số tuyệt đối tăng 811 tỷ đồng; Trong đó: 

+ Chi ngân sách tỉnh: Dự kiến 1.263 tỷ đồng, tăng 53% so với dự toán năm 2009, số tuyệt đối tăng 437,5 tỷ đồng chủ yếu bố trí cho các nhiệm vụ tăng thêm như: Tăng tiền lương: 150 tỷ; tăng biên chế: 89,4 tỷ đồng; tăng 10% định mức chi QLHC 12 tỷ; Bù tiền điện, bảo vệ cho các trường học do bãi bỏ các khoản đóng góp của học sinh 5,5 tỷ đồng; kinh phí mua BHYT cho các đối tượng chính sách: 48,5 tỷ đồng, tăng kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi: 36 tỷ; kinh phí thực hiện các dự án quy hoạch: 30 tỷ, tăng kinh phí thực hiện các Quỹ đầu tư: 3 tỷ, kinh phí phục vụ Đại hội Đảng: 15 tỷ…

+ Chi ngân sách khối huyện xã: Dự kiến 1.824,8 tỷ đồng, tăng 23% so với dự toán năm 2009, số tuyệt đối tăng 339 tỷ đồng. Phần tăng chi chủ yếu là bố trí kinh phí do tăng biên chế (27,5 tỷ đồng), điều chỉnh tiền lương và các khoản tăng chi theo tiền lương (173,4 tỷ đồng), Tăng 10% định mức chi QLHC 7,6 tỷ; Tăng kinh phí đơn vị thành lập mới (văn phòng QL đất đai) 5,2 tỷ đồng, Bù tiền điện, bảo vệ cho các trường học do bãi bỏ các khoản đóng góp của học sinh 13,6 tỷ đồng; Tăng phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế xã: 4,4 tỷ đồng, tăng mua BHYT cho các đối tượng chính sách 9 tỷ đồng, tăng kinh phí miễn thu thuỷ lợi phí 9 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí thực hiện một số đề án nâng cấp khu đô thị, khu kinh tế 35 tỷ, điều chỉnh chi khác ngân sách xã (từ định mức theo lương 350 lên 650) là 28 tỷ đồng.... 

* Một số lĩnh vực quan trọng bố trí dự toán chi thường xuyên theo đúng Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội: 

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo & dạy nghề: dự kiến 1.282,9 tỷ đồng (bằng dự toán TW giao), chiếm 41% chi thường xuyên; tăng 30% so với dự toán 2009. 

+ Chi sự nghiệp y tế: Dự kiến: 351 tỷ đồng, bằng 11% chi thường xuyên, tăng 56% so với dự toán 2009,

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Dự kiến 16,6 tỷ đồng (bằng dự toán TW giao), tăng 12% so với dự toán 2009.

+ Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: Dự kiến 436 tỷ đồng, tăng 45% (134 tỷ) so với dự toán 2009. Dự kiến chi tăng cao là do thực hiện Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính thì các dự án quy hoạch sẽ được bố trí kinh phí từ sự nghiệp kiến thiết kinh tế thuộc nguồn vốn chi thường xuyên của ngân sách tỉnh, kinh phí bù miễn thu thuỷ lợi phí ....

+ Chi đảm bảo xã hội: Dự kiến 137,6 tỷ, tăng 29% so với DT 2009.

+ Chi an ninh - quốc phòng: Dự kiến 83,8 tỷ , tăng 23% so với DT 2009.

+ Chi quản lý hành chính: Dự kiến 677 tỷ , tăng 34% so với dự toán 2009; Chủ yếu là do tăng lương, tăng biên chế: 116,9 tỷ đồng; tăng 10% định mức chi quản lý hành chính 19,6 tỷ;

c. Chi dự phòng ngân sách: Dự kiến 139,9 tỷ đồng, chiếm 2,6% tổng chi NSĐP, tăng 42% so với dự toán năm 2009 (bằng dự toán TW giao).

d. Chi nguồn dự phòng tiền lương: Dự kiến 190 tỷ đồng, chiếm 2,8% tổng chi NSĐP, tăng 90% so với dự toán 2009.

(Chi tiết nội dung chi theo Phụ lục đính kèm)


III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2010.

1. Tổ chức phân khai dự toán cho các cấp ngân sách, các đơn vị đảm bảo thời gian theo quy định của Luật NSNN và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong quý I/2010, tập trung quyết toán thuế năm 2009 để kịp thời thu nộp ngân sách các khoản tồn đọng thuế, hoàn thành kê khai nộp thuế môn bài,  dự báo sát thực về khả năng thu ngân sách hàng tháng, hàng quý để điều hành ngân sách một cách linh hoạt, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các nguồn thu; Có giải pháp tích cực khai thác nguồn thu, huy động nguồn lực để có nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nghị quyết tỉnh đảng bộ.

2. Tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương về giải quyết các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu; nghiên cứu ban hành các cơ chế quản lý tài chính thu, chi ngân sách đảm bảo vừa phù hợp cơ chế của nhà nước vừa đáp ứng được thực tiễn đòi hỏi của địa phương, nhằm khuyến khích tính năng động sáng tạo của các cấp, các ngành, các đơn vị trong tổ chức hoạt động kinh tế và quản lý ngân sách nhà nước.

3. Thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách địa phương,  chủ động sử dụng dự phòng ngân sách để phục vụ công tác phòng chống các loại dịch phát sinh đặc biệt là dịch H1N1 đang có nguy cơ phát triển ra diện rộng, di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão.... 

Tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế do thanh tra, kiểm toán phát hiện để kịp thời nộp NSNN;Triển khai đồng bộ việc quản lý thu, chi ngân sách theo chương trình TABMIS Bộ Tài chính đã ban hành.

4. Rà soát lại hệ thống định mức phân bổ ngân sách, tỷ lệ điều tiết thu ngân sách để ban hành định mức phân bổ ngân sách mới trong thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 theo quy định của Luật NSNN. 

Tiếp tục rà soát, bổ sung ban hành mới các chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách; triệt để thực tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong chi tiêu, đầu tư công. Xem xét bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả các khoản thu được để lại tự cân đối như: Hỗ trợ kinh phí quản lý Vịnh Bái Tử Long từ nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long...

5. Chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách thông thoáng có sức hấp dẫn doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, kinh tế tư nhân hoạt động. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giải quyết nhanh, có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; Ngân sách tỉnh tạm ứng kinh phí cho Trung tâm phát triển Quỹ đất để tập trung giải phóng mặt bằng những dự án lớn, tạo quỹ đất sạch để có thể khởi công dự án sớm và thu hút các nhà đầu tư; Hình thành các khu tái định cư; giải quyết tốt và triệt để các vướng mắc về thuế, chính sách thuê đất, mặt nước...

6. Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thủ tục để thanh toán vốn theo quy định, đặc biệt là hoàn tất hồ sơ hoàn số dư tạm ứng XDCB của các công trình, dự án còn tồn đọng ..., đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đối với các dự án, công trình có hiệu quả sau khi đã rà soát, sắp xếp lại để sớm đưa dự án, công trình vào sử dụng, khai thác để phát huy hiệu quả đầu tư; 

7. Ngành Thuế và Hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, chống gian lận thương mại, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế. Chấn chỉnh công tác hoàn thuế, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu NSNN,... nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN đã được cấp có thẩm quyền giao.  


C. DỰ KIẾN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ CƠ CHẾ, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2010.


Sau ba năm thực hiện Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 9 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; Tỷ lệ % điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010; Quyết định số 5015/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách tại Quyết định 4168/2006/QĐ-UBND ngày 22/12/2006, về cơ bản  đã đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị chủ động, phấn đấu khai thác tăng thu, chủ động trong sử dụng nguồn kinh phí được giao. Tuy nhiên, để phù hợp với những thay đổi về cơ chế chính sách của nhà nước, của tỉnh, đáp ứng những đòi hỏi phát sinh từ thực tế, phù hợp với qui định của Luật NSNN, những nội dung đề nghị được bổ sung điều chỉnh trong năm 2009 như sau:

1. Chuyển giao nhiệm vụ chi khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi về cho ngân sách tỉnh đảm nhiệm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

2. Chuyển giao việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch bố trí từ nguồn chi đầu tư XDCB sang chi sự nghiệp kinh tế thuộc nguồn vốn chi thường xuyên của ngân sách tỉnh theo quy định tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.
3. Bổ sung 10% định mức chi quản lý hành chính theo định biên để bù đắp một phần do trượt giá đảm bảo bằng hệ số trượt giá sau 2 năm (năm 2008 đã bổ sung tăng 10% theo Quyết định số 5015/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của tỉnh).

4. Dành một phần phí tham quan Vịnh Hạ Long nộp ngân sách bổ sung có mục tiêu cho huyện Vân Đồn để phục vụ công tác vệ sinh môi trường và đầu tư bảo vệ vùng đệm Vịnh Hạ Long và vùng biển Bái Tử Long.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2009; phương án phân bổ, giao dự toán NSĐP năm 2010; một số bổ sung, sửa đổi cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 2009; Kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XI kỳ họp thứ 17 xem xét thông qua./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT,P1,P2,P3,P4;

- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh.

- Các ngành: Tài chính, Thuế, Kho bạc, KH&ĐT;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XI;

- V0,V1,V3,TM2,TM3,TH1.

- Lưu: TM2 , VP/UB.

	TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

              Nhữ Thị Hồng Liên
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